	Kèm theo Quyết định số    3804    /QĐ-UBND ngày  29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Nam

	
	
	
	
	
	                                            §VT 1.000®
	         
	ĐVT : 1.000đồng 
	 
	
	

	STT
	Đơn vị 
	Nội dung 
	Tổng cộng 
	Trong đó từ nguồn 

	
	
	
	
	Dự phòng trong dự toán Ngân sách tỉnh 2006
	Cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2006
	Quản lý hành chính chưa phân bổ trong dự toán NS tỉnh năm 2006
	Đảm bảo xã hội năm 2005 chuyển sang năm 2006
	Kết dư ngân sách tỉnh năm 2005 chuyển sang năm 2006
	Chưa phân bổ trong dự toán đơn vị
	Đào tạo lại cán bộ chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh 2006
	Đào tạo lại cán bộ trong dự toán đơn vị

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Tổng cộng:
	2.736.336
	
499.988


	1.869.748
	80.000
	120.000
	57.000
	33.000
	40.000
	22.000


	1
	Hội Nông dân 
	- Sửa chữa tường rào, cổng ngõ trụ sở làm việc Hội Nông dân 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sở Công nghiệp 
	 - Truy lĩnh và năm 2006 ph/cấp Ttra viên theo TT 191(Chưa tính theo NĐ 94/CP)
	4.800
	 
	4.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 '- Bổ sung kinh phí hoạt động do tăng biên chế
	16.700
	16.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sở Kế hoạch & Đầu tư 
	 - Truy lĩnh và năm 2006 ph/cấp Ttra viên theo TT 191(Chưa tính theo NĐ 94/CP)
	7.200
	 
	
7.200


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sở Tài nguyên & MT
	 - Truy lĩnh và năm 2006 ph/cấp Ttra viên theo TT 191(Chưa tính theo NĐ 94/CP)
	10.700
	 
	10.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sở Thuỷ sản 
	 - Truy lĩnh và năm 2006 ph/cấp Ttra viên theo TT 191(Chưa tính theo NĐ 94/CP)
	3.600
	 
	
3.600


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sở Ngoại vụ 
	- Phục vụ Lãnh đạo tỉnh đi công tác tại Pháp 
	47.000
	47.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - Bổ sung thêm KP phục vụ Hội nghị SOM III và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(trong đó KP phục vụ Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm 2 hội nghị: 18trđ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sở Lao động TB& XH
	- Khen thưởng Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc năm 2005
	15.000
	15.000
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sở Xây dựng 
	- Mua sắm trang thiết bị làm việc cơ quan 
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Uỷ ban MTTQVN tỉnh 
	- Bổ sung kinh phí chi hoạt động thường xuyên năm 2006
	120.000
	120.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Hỗ trơ kinh phí dự Hội nghị toàn quốc lần thứ III Hội Người cao tuổi tại Hà Nội
	5.500
	5.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Văn học nghệ thuật 
	- Hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên năm 2006
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	12
	Sở Bưu chính Viễn thông 
	- Bổ sung kinh phí hoạt động
	14.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Hội Người mù 
	- Hỗ trợ tiền lương 3 tháng cuối năm theo Nghị định 94/NĐ-CP 
	3.000
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	BQK Khu Bảo tồn biển CLC
	- Bổ sung kinh phí chi hoạt động thường xuyên năm 2006
	30.000
	 
	 
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	15
	Sở Lao động TB& XH
	- Sửa chữa, cải tạo nâng cấp mộ nghĩa trang liệt sỹ năm 2006
	120.000
	 
	 
	 
	120.000
	 
	 
	 
	 

	16
	Sở NN&PTNT
	- Phụ cấp ưu đãi nghề năm từ tháng 7- tháng 12/2006 theo TTLTsố 64/2006/TTLT
	80.448
	 
	80.448
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Bổ sung kinh phí mua hoá chất, phòng chống dịch bệnh LMLM năm 2006
	199.988
	199.988
	(đề nghị đơn vị lập thủ tục hoàn trả tạm ứng NS tỉnh trước ngày 31/12/2006)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Sở Y tế 
	- Hổ trợ tổ chức Đại hội Chi hội Nhi khoa tỉnh lần thứ I 
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 

	 
	 
	- Đối ứng dự án : Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng 
	28.000
	 
	 
	 
	 
	 
	28.000
	 
	 

	18
	Sở Nội vụ 
	- Hỗ trợ thi chuyên viên chính, chuyên viên cáo cấp, thanh tra viên chính 
	22.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.000

	 
	 
	 - Trợ cấp thu hút theo QĐ số 17/2002/QĐ-UBND đối với Bà Lê Thị Lành công tác
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	 

	 
	 
	tại Trường CĐKTKT (5trđ); Ông Trần Thanh Dũng c/tác tại trường CĐSP (35trđ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Chi cục Kiểm lâm 
	- Phụ cấp ưu đãi nghề từ tháng 7 đến tháng 12/2006 theo TTLT số 64/2006/TTLT
	1.760.000
	 
	1.760.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Hội Cựu TNXP
	- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến cựu TNXP  tại Hà Nội 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 

	21
	Hội Liên hiệp phụ nữ
	- Hỗ trợ kinh phí chi hoạt động thường xuyên năm 2006 cho Ban Vì sự TBPN
	23.000
	 
	 
	 
	 
	23.000
	 
	 
	 

	22
	Sở Tài chính 
	- Kinh phí phục vụ công tác khoá sổ cuối năm 
	20.000
	 
	 
	20000
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Kho bạc Nhà nước  tỉnh 
	- Kinh phí phục vụ công tác khoá sổ cuối năm 
	30.000
	 
	 
	30000
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Ngân hàng Nhà nước 
	- Kinh phí phục vụ công tác khoá sổ cuối năm 
	10.000
	 
	 
	10000
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Liên hiệp các Hội KHKT
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động do tăng biên chế
	5.800
	5.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Hội Đông y
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động do tăng biên chế
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 27
	Sở Du lịch
	- Tổ chức gặp mặt báo chí năm du lịch Quốc gia
	15.000
	
15.000 


	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 


  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  








